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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 458/TCBC-BTP        Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2019 

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

Văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

ban hành trong tháng 01 năm 2019 

  

 Thực hiện khoản 2, khoản 3 Điều 12 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, 

Bộ Tư pháp ra Thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 01 năm 2019 như sau: 

I. SỐ LƯỢNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐƯỢC BAN HÀNH  

Trong tháng 01 năm 2019, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban 

hành 15 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 11 Nghị định của Chính phủ và 04 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể: 

Các Nghị định của Chính phủ: 

1. Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính 

phủ về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng; 

2. Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2019 của Chính 

phủ về phòng thủ dân sự; 

3. Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2019 của Chính 

phủ về hoạt động viễn thám; 

4. Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính 

phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; 

5. Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính 

phủ về kiểm toán nội bộ; 

6. Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính 

phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi 

Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; 

7. Nghị định số 07/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2019 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2015/NĐ-CP ngày 18 

tháng 8 năm 2015 của Chính phủ quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các 

quyền đối với tàu bay; 

8. Nghị định số 08/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2019 của Chính 

phủ quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài; 
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9. Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính 

phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước; 

10. Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Chính 

phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước; 

11. Nghị định số 11/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ tục hành 

chính liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: 

1. Quyết định số 01/2019/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2019 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 

2030; 

2. Quyết định số 02/2019/QĐ-TTg ngày 08 tháng 01 năm 2019 của Thủ 

tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2017/QĐ-

TTg ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến 

khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam; 

3. Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 

2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2016 – 2020; 

4. Quyết định số 04/2019/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm. 

II. HIỆU LỰC THI HÀNH, SỰ CẦN THIẾT, MỤC ĐÍCH BAN 

HÀNH VÀ NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM 

PHÁP LUẬT 

1. Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của 

Chính phủ về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng  

a) Hiệu lực thi hành: Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 

tháng 02 năm 2019. 

Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Chính 

phủ về tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm; Quyết định số 44/2016/QĐ-TTg 

ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Lực lượng bảo vệ rừng 

chuyên trách của chủ rừng hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có 

hiệu lực. 

Bãi bỏ các Điều 7, 8, 9 và 10 của Thông tư số 08/2017/TT-BNNPTNT 

ngày 28 tháng 3 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-119-2006-nd-cp-to-chuc-hoat-dong-kiem-lam-14739.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/quyet-dinh-44-2016-qd-ttg-luc-luong-bao-ve-rung-chuyen-trach-cua-chu-rung-326745.aspx
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định về tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ và trang phục đối với lực lượng bảo vệ 

rừng chuyên trách của chủ rừng. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành: Nghị định được ban hành nhằm 

thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ được giao quy định chi tiết một số điều của 

Luật lâm nghiệp, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019; khắc phục 

những hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn triển khai thi hành Nghị định số 

119/2006/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt 

động của Kiểm lâm; Quyết định số 44/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 

2016 của Thủ tướng Chính phủ về Lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng. 

c) Nội dung chủ yếu: Nghị định gồm 04 chương, 21 điều, quy định về: 

(1) Nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm lâm; (2) Tổ chức Kiểm lâm, gồm: Tổ chức 

Kiểm lâm trung ương; Tổ chức Kiểm lâm cấp tỉnh; Tổ chức Kiểm lâm cấp 

huyện; Tổ chức Kiểm lâm rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; (3) Trang bị bảo đảm 

hoạt động và chế độ, chính sách đối với Kiểm lâm; (4) Nhiệm vụ, quyền hạn và 

bảo đảm hoạt động của Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của chủ rừng; (5) 

Điều khoản thi hành. 

Nghị định này áp dụng đối với Kiểm lâm, Lực lượng chuyên trách bảo vệ 

rừng của chủ rừng và các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến 

hoạt động của Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng.  

Ban hành kèm theo Nghị định này 02 Phụ lục, cụ thể: (1) Đồng phục, 

Kiểm lâm hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, cờ hiệu, cờ truyền thống, giấy chứng nhận 

Kiểm lâm và các phụ kiện kèm theo đồng phục của Kiểm lâm; (2) Đồng phục và 

các phụ kiện kèm theo đồng phục của Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng.  

2. Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2019 của 

Chính phủ về phòng thủ dân sự 

a) Hiệu lực thi hành: Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 16 

tháng 02 năm 2019. 

Nghị định này thay thế Nghị định số 117/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 

năm 2008 của Chính phủ về phòng thủ dân sự.  

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành: Nghị định được ban hành nhằm 

thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ được giao quy định chi tiết một số điều của 

Luật quốc phòng, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019; khắc phục 

những hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn triển khai thi hành Nghị định số 

117/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ về phòng thủ dân sự. 

c) Nội dung chủ yếu: Nghị định gồm 05 chương, 43 điều, quy định về: 

(1) Quy định chung về: Nguyên tắc tổ chức và hoạt động phòng thủ dân sự; 

Quản lý nhà nước về phòng thủ dân sự; (2) Xây dựng chiến lược, kế hoạch 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-119-2006-nd-cp-to-chuc-hoat-dong-kiem-lam-14739.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/quyet-dinh-44-2016-qd-ttg-luc-luong-bao-ve-rung-chuyen-trach-cua-chu-rung-326745.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-117-2008-nd-cp-phong-thu-dan-su-81647.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-117-2008-nd-cp-phong-thu-dan-su-81647.aspx
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phòng thủ dân sự; (3) Xây dựng hệ thống công trình, trang bị phòng thủ dân sự; 

(4) Hệ thống tiếp nhận, xử lý, dự báo, cảnh báo, thông báo, báo động thông tin 

phòng thủ dân sự; (5) Sơ kết, tổng kết, báo cáo, kiểm tra, thanh tra về phòng thủ 

dân sự; (6) Tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện, diễn tập về 

phòng thủ dân sự; (7) Hợp tác quốc tế trong phòng thủ dân sự; (8) Cơ quan chỉ 

đạo, chỉ huy phòng thủ dân sự và lực lượng phòng thủ dân sự; (9) Cơ chế hoạt 

động phòng thủ dân sự; (10) Các biện pháp phòng thủ dân sự; (11) Chế độ, 

chính sách đối với người tham gia phòng thủ dân sự; (12) Nguồn ngân sách, nội 

dung chi ngân sách cho hoạt động phòng thủ dân sự; (13) Trách nhiệm của các 

cơ quan, tổ chức trong hoạt động phòng thủ dân sự; (14) Điều khoản thi hành. 

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân là công dân Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức, cá nhân là người nước ngoài sinh sống và hoạt động trên 

lãnh thổ Việt Nam. 

Trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam là thành viên có quy định khác thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế. 

3. Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2019 của 

Chính phủ về hoạt động viễn thám 

a) Hiệu lực thi hành: Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 

tháng 02 năm 2019. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành: Nghị định được ban hành nhằm 

thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ được giao quy định chi tiết một số điều của 

Luật đo đạc và bản đồ, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. 

c) Nội dung chủ yếu: Nghị định gồm 06 chương, 33 điều, quy định về: 

(1) Quy định chung về: Nguyên tắc trong hoạt động viễn thám; Danh mục các 

hoạt động khoa học và công nghệ về viễn thám được ưu tiên; Các ứng dụng dữ 

liệu ảnh viễn thám; (2) Hệ thống thu nhận dữ liệu ảnh viễn thám; (3) Cơ sở dữ 

liệu ảnh viễn thám; (4) Lưu trữ, cung cấp, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu 

ảnh viễn thám, sản phẩm viễn thám; (5) Trách nhiệm về hoạt động viễn thám; 

(6) Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện. 

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến 

hoạt động viễn thám trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Ban hành kèm theo nghị định này Phụ lục gồm: (1) Mẫu báo cáo công bố 

siêu dữ liệu viễn thám; (2) Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu ảnh 

viễn thám; (3) Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu ảnh viễn thám đối 

với cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam. 

4. Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của 

Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô 
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a) Hiệu lực thi hành: Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 

tháng 02 năm 2019. 

Bãi bỏ Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2015 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng 

xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Quyết định số 

54/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

quản lý, sử dụng xe ô tô phục vụ lễ tân nhà nước thuộc Bộ Ngoại giao và các 

văn bản chưa phù hợp với quy định tại Nghị định này. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành: Nghị định được ban hành nhằm 

thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ được giao quy định chi tiết một số điều của 

Luật quản lý, sử dụng tài sản công, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 

2018. 

c) Nội dung chủ yếu: Nghị định gồm 05 chương, 27 điều, quy định về: 

(1) Nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn, định mức và thay thế xe ô tô phục vụ công 

tác; (2) Xe ô tô phục vụ công tác các chức danh; (3) Xe ô tô phục vụ công tác 

chung; (4) Xe ô tô chuyên dùng; (5) Xe ô tô phục vụ lễ tân nhà nước; (6) Điều 

chỉnh giá xe ô tô; (7) Khoán kinh phí sử dụng xe ô tô và thuê dịch vụ xe ô tô; (8) 

Sắp xếp lại, xử lý xe ô tô; (9) Điều khoản thi hành. 

Nghị định này áp dụng đối với: (1) Cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng 

Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo 

kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập, ban quản lý dự án sử dụng vốn 

nhà nước; (2) Doanh nghiệp do Nhà nước, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ 

chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động 

nắm giữ 100% vốn điều lệ, bao gồm cả các doanh nghiệp cấp 2, cấp 3, cấp 4 do 

doanh nghiệp cấp 1, cấp 2, cấp 3 nắm giữ 100% vốn điều lệ; (3) Tổ chức, cá 

nhân khác có liên quan. 

5. Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của 

Chính phủ về kiểm toán nội bộ 

a) Hiệu lực thi hành: Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 

tháng 04 năm 2019. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành: Nghị định được ban hành nhằm 

thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ được giao quy định chi tiết một số điều của 

Luật kế toán về công tác kiểm toán nội bộ trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp công lập và các doanh nghiệp, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 

năm 2017.  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-32-2015-qd-ttg-tieu-chuan-dinh-muc-che-do-quan-ly-su-dung-xe-o-to-trong-co-quan-nha-nuoc-285112.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/quyet-dinh-54-2007-qd-ttg-quan-ly-su-dung-xe-o-to-phuc-vu-le-tan-nha-nuoc-thuoc-bo-ngoai-giao-18610.aspx
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c) Nội dung chủ yếu: Nghị định gồm 03 chương, 32 điều, cụ thể: (1) Quy 

định chung về: Mục tiêu của kiểm toán nội bộ; Các nguyên tắc cơ bản của kiểm 

toán nội bộ; Các yêu cầu nhằm đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của 

kiểm toán nội bộ; Nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ; (2) Công 

tác kiểm toán nội bộ; (3) Nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của bộ phận kiểm 

toán nội bộ, người làm công tác kiểm toán nội bộ; (4) Trách nhiệm của các bên 

đối với kiểm toán nội bộ; (5) Quản lý nhà nước về kiểm toán nội bộ; (6) Điều 

khoản thi hành. 

Nghị định này áp dụng đối với: (1) Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ; (2) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương; (3) Các đơn vị sự nghiệp công lập; (4) Các doanh nghiệp; (5) Các tổ chức, 

cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kiểm toán nội bộ. 

Đối với các đối tượng mà pháp luật chuyên ngành có quy định phải thực 

hiện công tác kiểm toán nội bộ thì thực hiện theo pháp luật chuyên ngành. 

Những nội dung mà pháp luật chuyên ngành không có quy định thì vận dụng 

theo quy định tại Nghị định này để thực hiện công tác kiểm toán nội bộ. 

Công tác kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng thực hiện theo Luật các tổ 

chức tín dụng, các văn bản hướng dẫn Luật và các văn bản hướng dẫn do Ngân 

hàng Nhà nước ban hành. 

Công tác kiểm toán nội bộ của Ngân hàng Nhà nước thực hiện theo Luật 

Ngân hàng Nhà nước, các văn bản hướng dẫn Luật và các văn bản hướng dẫn do 

Ngân hàng Nhà nước ban hành. 

6. Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của 

Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và 

thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã 

nguy cấp 

a) Hiệu lực thi hành: Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 

tháng 3 năm 2019. 

Các văn bản sau đây hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có 

hiệu lực thi hành: (1) Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2006 

của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; (2) 

Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về quản 

lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, 

nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật 

hoang dã nguy cấp, quý, hiếm; (3) Điều 5 Nghị định số 98/2011/NĐ-CP ngày 26 

tháng 10 năm 2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 

định về nông nghiệp; (4) Chương IV Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 01 

tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-32-2006-nd-cp-quan-ly-thuc-vat-dong-vat-rung-nguy-cap-quy-hiem-10831.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xuat-nhap-khau/nghi-dinh-82-2006-nd-cp-quan-ly-hoat-dong-xuat-nhap-khau-tai-xuat-nhap-noi-tu-bien-qua-canh-nuoi-sinh-san-truong-trong-cay-nhan-tao-quy-hiem-13544.aspx
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vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; 

chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm; (5) Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT ngày 

25 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

quy định về quản lý khai thác từ tự nhiên và nuôi động vật rừng thông thường; 

(6) Thông tư số 16/2007/TT-BNN ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn quản lý, sử dụng chứng chỉ 

xuất khẩu mẫu vật lưu niệm thuộc Phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế các 

loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; (7) Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN 

ngày 29 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn về việc ban hành Quy chế quản lý gấu nuôi. 

Đối với các loài thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, 

quý, hiếm đồng thời thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo 

vệ thì áp dụng chế độ quản lý theo quy định tại Nghị định này, trừ hoạt động 

khai thác tạo nguồn giống ban đầu phục vụ nghiên cứu khoa học. 

Hoạt động xuất khẩu, tái xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm 

xuất tái nhập, nhập nội từ biển, quá cảnh mẫu vật CITES thực hiện theo quy 

định của Nghị định này. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành: Nghị định được ban hành nhằm 

thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ được giao quy định chi tiết một số điều của 

Luật lâm nghiệp, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019; khắc phục 

những hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn triển khai thi hành Nghị định số 

32/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về quản lý thực vật 

rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10 

tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái 

xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy 

nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm. 

c) Nội dung chủ yếu: Nghị định gồm 05 chương, 42 điều, quy định về: 

(1) Danh mục, chế độ quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; 

nuôi động vật rừng thông thường; (2) Khai thác; (3) Nuôi, trồng; (4) Xuất khẩu, 

nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển và quá cảnh; (5) Chế biến, kinh 

doanh, vận chuyển, cất giữ; (6) Giám định và xử lý sau tịch thu; (7) Biện pháp 

bảo đảm thực thi cites; (8) Tổ chức thực hiện; (9) Điều khoản thi hành. 

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài và tổ chức, cá nhân 

nước ngoài có hoạt động liên quan đến thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, 

quý, hiếm và các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục 

CITES; nuôi động vật rừng thông thường trên lãnh thổ Việt Nam. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-47-2012-tt-bnnptnt-quy-dinh-quan-ly-khai-thac-tu-tu-nhien-nuoi-dong-vat-148477.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xuat-nhap-khau/thong-tu-16-2007-tt-bnn-huong-dan-quan-ly-su-dung-chung-chi-xuat-khau-mau-vat-luu-niem-thuoc-phu-luc-cu-buon-ban-qt-dong-thuc-vat-hoang-da-nguy-cap-16984.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/quyet-dinh-95-2008-qd-bnn-quy-che-quan-ly-gau-nuoi-71994.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-32-2006-nd-cp-quan-ly-thuc-vat-dong-vat-rung-nguy-cap-quy-hiem-10831.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xuat-nhap-khau/nghi-dinh-82-2006-nd-cp-quan-ly-hoat-dong-xuat-nhap-khau-tai-xuat-nhap-noi-tu-bien-qua-canh-nuoi-sinh-san-truong-trong-cay-nhan-tao-quy-hiem-13544.aspx
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Ban hành kèm theo Nghị định này Danh mục thực vật rừng, động vật rừng 

nguy cấp, quý, hiếm và Phụ lục các biểu mẫu, cụ thể: (1) Phương án khai thác từ 

tự nhiên mẫu vật thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; thực vật hoang dã nguy cấp 

thuộc Phụ lục CITES; (2) Phương án khai thác từ tự nhiên mẫu vật động vật 

rừng nguy cấp, quý hiếm; động vật hoang dã thuộc Phụ lục CITES; (3) Đề nghị 

cấp mã số cơ sở nuôi, trồng các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, 

hiếm; động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục CITES; (4) Phương 

án nuôi động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IB; Động vật hoang dã nguy 

cấp thuộc Phụ lục I CITES; (5) Phương án trồng các loài thực vật rừng nguy 

cấp, quý, hiếm nhóm IA; Thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục I CITES; 

(6) Phương án nuôi động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB; động vật 

hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục II, III CITES; (7) Phương án trồng thực vật 

rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIA; các loài thực vật hoang dã nguy cấp thuộc 

Phụ lục II, III CITES; (8) Mã số cơ sở nuôi; (9) Giấy phép CITES; (10) Chứng 

chỉ CITES xuất khẩu mẫu vật lưu niệm; (11) Chứng chỉ mẫu vật tiền Công ước; 

(12) Đề nghị cấp giấy phép CITES/sample request for cites permit; (13) Đề nghị 

cấp ấn phẩm chứng chỉ CITES xuất khẩu mẫu vật lưu niệm/sample request for 

cites souvernir export certificate; (14) Sổ theo dõi hoạt động sản xuất, chế biến 

mẫu vật thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; động vật, thực vật 

hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục CITES; (15) Đề nghị cấp giấy phép CITES 

nhập nội từ biển/chứng chỉ CITES mẫu vật tiền công ước/sample request for 

cites certificate; (16) Mẫu sổ theo dõi hoạt động nuôi động vật rừng nguy cấp, 

quý, hiếm, động vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục CITES, động vật rừng 

thông thường; (17) Sổ theo dõi hoạt động nuôi động vật rừng nguy cấp, quý, 

hiếm, động vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục CITES, động vật rừng thông 

thường (không áp dụng cho cơ sở nuôi sinh trưởng); (18) Sổ theo dõi nuôi động 

vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, động vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục 

CITES, động vật rừng thông thường (áp dụng cho cơ sở nuôi sinh trưởng); (19) 

Sổ theo dõi sinh sản của động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, động vật hoang dã 

nguy cấp thuộc Phụ lục CITES và động vật rừng thông thường (áp dụng cho các 

loài động vật đẻ trứng); (20) Sổ theo dõi sinh sản của động vật rừng nguy cấp, 

quý, hiếm, động vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục CITES và động vật rừng 

thông thường (áp dụng cho các loài động vật đẻ con); (21) Mẫu sổ theo dõi cơ 

sở trồng thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực vật hoang dã thuộc Phụ lục 

CITES; (22) Sổ theo dõi cơ sở nhân giống nhân tạo thực vật rừng nguy cấp, quý, 

hiếm và thực vật hoang dã thuộc Phụ lục CITES; (23) Sổ theo dõi cơ sở trồng 

thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực vật hoang dã thuộc Phụ lục CITES; 

(24) Báo cáo hoạt động nuôi, trồng thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, 

hiếm; động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục CITES và động vật 

rừng thông thường; (25) Báo cáo kiểm tra (dành cho cơ sở có hoạt động nghiên 
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cứu trồng thực vật); (26) Báo cáo kiểm tra (dành cho cơ sở có hoạt động nghiên 

cứu nuôi sinh trưởng động vật); (27) Báo cáo kiểm tra (dành cho cơ sở có hoạt 

động nghiên cứu nuôi sinh sản loài động vật đẻ trứng); (28) Báo cáo kiểm tra 

(dành cho cơ sở có hoạt động nghiên cứu nuôi sinh sản loài đẻ con). 

7. Nghị định số 07/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2019 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2015/NĐ-CP 

ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Chính phủ quy định đăng ký quốc tịch và 

đăng ký các quyền đối với tàu bay 

a) Hiệu lực thi hành: Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 11 

tháng 3 năm 2019. 

Nghị định này bãi bỏ Khoản 3 Điều 5, Khoản 3 Điều 6, Khoản 4 Điều 9, 

điểm c Khoản 1 Điều 10, Khoản 3 Điều 15, Khoản 3 Điều 16, Khoản 3 Điều 22, 

Khoản 3 Điều 23 và Khoản 3 Điều 24 Nghị định số 68/2015/NĐ-CP ngày 18 

tháng 8 năm 2015 của Chính phủ. 

Các hồ sơ đề nghị đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay 

đang được xử lý trước khi Nghị định này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo 

các quy định tại Nghị định số 68/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2015 của 

Chính phủ quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành: Nghị định này được ban hành 

nhằm khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn triển khai thi hành 

Nghị định số 68/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Chính phủ quy 

định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay. 

c) Nội dung chủ yếu: Nghị định gồm 03 điều, sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 68/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Chính 

phủ quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay, cụ thể: 

(1) Yêu cầu và điều kiện đăng ký quốc tịch tàu bay; (2) Xóa đăng ký quốc tịch 

tàu bay, xuất khẩu tàu bay; (3) Dấu hiệu quốc tịch và dấu hiệu đăng ký; (4) 

Đăng ký quyền sở hữu tàu bay, quyền chiếm hữu tàu bay; (5) Xóa đăng ký 

quyền sở hữu tàu bay, quyền chiếm hữu tàu bay; (6) Thủ tục cấp mã số AEP và 

thủ tục đăng ký, xóa đăng ký văn bản IDERA; (7) Sổ đăng bạ tàu bay Việt Nam. 

8. Nghị định số 08/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2019 của 

Chính phủ quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở 

nước ngoài 

a) Hiệu lực thi hành: Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 11 

tháng 3 năm 2019. 

Các chế độ quy định tại Nghị định này được tính hưởng kể từ ngày 01 

tháng 7 năm 2018. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-68-2015-nd-cp-quy-dinh-dang-ky-quoc-tich-va-dang-ky-cac-quyen-doi-voi-tau-bay-287158.aspx
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Bãi bỏ Nghị định số 157/2005/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2005 của 

Chính phủ quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ 

tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài; Nghị định số 48/2012/NĐ-CP ngày 04 

tháng 6 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 157/2005/NĐ-

CP ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với 

cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành: Nghị định này được ban hành 

nhằm khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn triển khai thi hành 

Nghị định số 157/2005/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy 

định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan 

Việt Nam ở nước ngoài; Nghị định số 48/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 

2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 157/2005/NĐ-CP ngày 23 

tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với cán bộ, công 

chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài. 

c) Nội dung chủ yếu: Nghị định gồm 03 chương, 16 điều quy định về: (1) 

Căn cứ và nguyên tắc xác định chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở 

nước ngoài; (2) Quy định cụ thể về: Chế độ sinh hoạt phí; Chế độ phụ cấp; Chế 

độ trợ cấp; Chế độ bảo hiểm khám, chữa bệnh; Một số chế độ khác; Thời gian 

làm việc và chế độ nghỉ ngơi; Chế độ phu nhân/phu quân; Chế độ đối với con 

chưa thành niên đi theo thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài; (3) Điều 

khoản thi hành. 

Nghị định này áp dụng đối với: (1) Thành viên cơ quan Việt Nam ở nước 

ngoài, phu nhân/phu quân và con chưa thành niên đi theo thành viên cơ quan 

Việt Nam ở nước ngoài; (2) Các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc bảo đảm 

và thực hiện các chế độ theo quy định của Nghị định này. 

Ban hành kèm theo Nghị định này Phụ lục 05 Bảng chỉ số sinh hoạt phí, 

gồm: (1) Bảng chỉ số sinh hoạt phí đối với thành viên cơ quan đại diện việt nam 

ở nước ngoài giữ chức vụ ngoại giao; (2) Bảng chỉ số sinh hoạt phí đối với thành 

viên cơ quan việt nam ở nước ngoài không giữ chức vụ ngoại giao; (3) Bảng chỉ 

số sinh hoạt phí đối với thành viên cơ quan việt nam thuộc chuyên ngành an 

ninh - quốc phòng không giữ chức vụ ngoại giao; (4) Bảng chỉ số sinh hoạt phí 

đối với nhân viên hành chính, kỹ thuật, hậu cần; (5) bảng chỉ số sinh hoạt phí 

đối với phu nhân/phu quân. 

9. Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của 

Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước  

a) Hiệu lực thi hành: Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 12 

tháng 3 năm 2019. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-157-2005-nd-cp-che-do-doi-voi-can-bo-cong-chuc-cong-tac-nhiem-ky-tai-co-quan-viet-nam-o-nuoc-ngoai-7872.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-48-2012-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-157-2005-nd-cp-140326.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-157-2005-nd-cp-che-do-doi-voi-can-bo-cong-chuc-cong-tac-nhiem-ky-tai-co-quan-viet-nam-o-nuoc-ngoai-7872.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-157-2005-nd-cp-che-do-doi-voi-can-bo-cong-chuc-cong-tac-nhiem-ky-tai-co-quan-viet-nam-o-nuoc-ngoai-7872.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-157-2005-nd-cp-che-do-doi-voi-can-bo-cong-chuc-cong-tac-nhiem-ky-tai-co-quan-viet-nam-o-nuoc-ngoai-7872.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-48-2012-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-157-2005-nd-cp-140326.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-157-2005-nd-cp-che-do-doi-voi-can-bo-cong-chuc-cong-tac-nhiem-ky-tai-co-quan-viet-nam-o-nuoc-ngoai-7872.aspx
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Bãi bỏ điểm a khoản 1 Điều 47 Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành 

kèm theo Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ. 

Các chế độ báo cáo do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trước 

khi Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục có hiệu lực thi hành cho đến 

khi được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bị bãi bỏ. 

Trước ngày 01 tháng 6 năm 2019, bộ, cơ quan, địa phương ban hành văn 

bản để sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các chế độ báo cáo do cơ quan 

mình ban hành nhằm đáp ứng các quy định tại Nghị định này. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành: Nghị định này được ban hành 

nhằm quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước; thống nhất 

trong việc thực hiện công tác báo cáo giữa các cơ quan hành chính nhà nước với 

nhau và giữa cơ quan hành chính nhà nước với các tổ chức, cá nhân liên quan. 

c) Nội dung chủ yếu: Nghị định gồm 05 chương, 33 điều, quy định về: 

(1) Các loại chế độ báo cáo; (2) Nguyên tắc, thẩm quyền ban hành và nội dung 

chế độ báo cáo; (3) Yêu cầu đối với việc ban hành chế độ báo cáo; (4) Ứng dụng 

công nghệ thông tin trong thực hiện chế độ báo cáo và hệ thống thông tin báo 

cáo quốc gia; (5) Quyền, trách nhiệm của các bộ, cơ quan, địa phương và tổ 

chức, cá nhân trong thực hiện chế độ báo cáo; (6) Điều khoản thi hành. 

Nghị định này áp dụng đối với: (1) Cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ, 

công chức, viên chức có liên quan đến việc ban hành và thực hiện các chế độ 

báo cáo; (2) Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện chế độ báo cáo do 

cơ quan hành chính nhà nước ban hành. 

10. Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2019 của 

Chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước 

a) Hiệu lực thi hành: Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 

tháng 3 năm 2019. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành: Nghị định này được ban hành nhằm 

quy định về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước theo 

quy định của Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh 

doanh tại doanh nghiệp. 

c) Nội dung chủ yếu: Nghị định gồm 03 chương, 17 điều, quy định về: 

(1) Quy định chung về: Đại diện chủ sở hữu nhà nước; Cơ quan đại diện chủ sở 

hữu; (2) Thực hiện quyền, trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; 

(3) Thực hiện các quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu; (4) 

Người đại diện chủ sở hữu trực tiếp; (5) Điều khoản thi hành. 

Nghị định này áp dụng đối với: (1) Đại diện chủ sở hữu nhà nước tại 

doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và phần vốn nhà nước tại 
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công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; (2) Doanh 

nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; (3) Cơ quan, tổ chức, cá nhân 

khác có liên quan đến hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại 

doanh nghiệp. 

11. Nghị định số 11/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2019 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ 

tục hành chính liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, 

chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 

a) Hiệu lực thi hành: Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 

tháng 3 năm 2019. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành: Nghị định này được ban hành 

nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ tục hành 

chính liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

c) Nội dung chủ yếu: Nghị định gồm 08 điều, sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan đến yêu cầu 

nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cụ thể: (1) Sửa đổi, bổ sung Nghị định 

số 01/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, 

thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về: 

Thẩm quyền và thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vũ trường; Phạm vi kinh 

doanh vũ trường; (2) Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 

tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật về sao chép tác phẩm 

mỹ thuật; (3) Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật quảng cáo về: Hồ sơ, trình tự thủ tục, thẩm quyền cấp Giấy phép 

thành lập Văn phòng đại diện; Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng 

đại diện; Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện; (4) Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2014 của 

Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân 

ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể về: Hồ sơ đề nghị xét tặng; Nộp 

và tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét tặng; (5) Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 

89/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về xét tặng 

danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” về: Hồ sơ xét tặng danh hiệu 

“Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”; (6) Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 

133/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2014 của 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-01-2012-nd-cp-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-133717.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-113-2013-nd-cp-hoat-dong-my-thuat-209092.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-181-2013-nd-cp-huong-dan-luat-quang-cao-213649.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-62-2014-nd-cp-xet-tang-nghe-nhan-nhan-dan-nghe-nhan-uu-tu-di-san-van-hoa-phi-vat-the-237132.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-89-2014-nd-cp-xet-tang-danh-hieu-nghe-si-nhan-dan-nghe-si-uu-tu-251406.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-133-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-90-2014-nd-cp-ve-giai-thuong-ho-chi-minh-395821.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-90-2014-nd-cp-giai-thuong-ho-chi-minh-giai-thuong-nha-nuoc-van-hoc-nghe-thuat-251407.aspx
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Chính phủ về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, 

nghệ thuật về: Hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng 

Nhà nước” về văn học, nghệ thuật. 

12. Quyết định số 01/2019/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2019 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước 

đến năm 2030 

a) Hiệu lực thi hành: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 

tháng 3 năm 2019. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành: Quyết định này được ban hành 

nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ tại Đề án tăng cường quản lý nhà 

nước về chất lượng thống kê đến năm 2030, theo đó, mục tiêu cụ thể là  “Xây 

dựng và áp dụng đồng bộ các tiêu chuẩn chất lượng, công cụ, phương pháp, quy 

trình đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê theo chuẩn quốc tế trong toàn bộ 

hệ thống thống kê nhà nước” và nhiệm vụ “Xây dựng bộ tiêu chí chất lượng 

thống kê”. 

c) Nội dung chủ yếu: Quyết định gồm 04 điều, ban hành Bộ tiêu chí chất 

lượng thống kê nhà nước đến năm 2030, theo đó, Bộ tiêu chí là cơ sở để đánh 

giá chất lượng thống kê, thực hiện trách nhiệm giải trình với các bên liên quan 

về thực trạng chất lượng và hiệu quả hoạt động thống kê nhà nước, nhằm không 

ngừng nâng cao chất lượng thống kê, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các 

đối tượng sử dụng thông tin thống kê nhà nước. 

Quyết định này áp dụng cho các cơ quan thống kê thuộc hệ thống tổ chức 

thống kê nhà nước theo quy định của Luật thống kê và tổ chức, cá nhân liên 

quan đến hoạt động đánh giá chất lượng thống kê nhà nước. 

Ban hành theo Quyết định này Phụ lục Bộ tiêu chí chất lượng thống kê 

nhà nước đến năm 2030. 

13. Quyết định số 02/2019/QĐ-TTg ngày 08 tháng 01 năm 2019 của 

Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 

11/2017/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về 

cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam 

a) Hiệu lực thi hành: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 08 

tháng 01 năm 2019. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành: Quyết định này được ban hành 

nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11 

tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển 

các dự án điện mặt trời tại Việt Nam. 
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c) Nội dung chủ yếu: Quyết định gồm 03 điều, cụ thể: (1) sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 

2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện 

mặt trời tại Việt Nam về giá điện của các dự án điện mặt trời và trách nhiệm của 

các cơ quan quản lý nhà nước; (2) Bãi bỏ khoản 3 Điều 13 Quyết định số 

11/2017/QĐ-TTg. 

14. Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2019 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục 

tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 

Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 

a) Hiệu lực thi hành: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 

tháng 3 năm 2019. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành: Quyết định này được ban hành 

nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ tại Chương trình mục tiêu quốc gia 

Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 về việc phát triển kinh tế - xã hội 

cho các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi. 

c) Nội dung chủ yếu: Quyết định gồm 07 điều, quy định về: (1) Tiêu chí 

xác định xã hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương 

trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020; (2) Tiêu 

chí xác định thôn, làng, ấp, bản và tương đương  hoàn thành mục tiêu Dự án 2 

(Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2016 – 2020; (3) Trình tự xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu 

Chương trình 135; (4) Nguyên tắc xử lý kinh phí đối với các xã, thôn đã hoàn 

thành mục tiêu Chương trình 135; (6) Tổ chức thực hiện. 

15. Quyết định số 04/2019/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2019 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, 

chống tội phạm 

a) Hiệu lực thi hành: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 

tháng 3 năm 2019. 

Quyết định này thay thế Quyết định số 47/2012/QĐ-TTg ngày 01 tháng 

11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng 

Quỹ phòng, chống tội phạm. 

Quỹ phòng, chống tội phạm cấp tỉnh đã được thành lập theo Quyết định 

số 47/2012/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm để được tiếp tục 

hoạt động thì phải thành lập lại theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và 

Quyết định này. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/quyet-dinh-47-2012-qd-ttg-thanh-lap-quan-ly-su-dung-quy-phong-chong-toi-pham-150740.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/quyet-dinh-47-2012-qd-ttg-thanh-lap-quan-ly-su-dung-quy-phong-chong-toi-pham-150740.aspx
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Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật viện dẫn tại Quyết 

định này nếu được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng một văn bản quy phạm 

pháp luật mới thì áp dụng theo văn bản quy phạm pháp luật mới đó. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành: Quyết định này được ban hành 

nhằm quy định về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm; 

khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn triển khai thi hành Quyết định 

số 47/2012/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm. 

c) Nội dung chủ yếu: Quyết định gồm 07 điều, quy định về: (1) Nguyên 

tắc thành lập, quản lý, điều hành, sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm; (2) 

Thành lập Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương; (3) Nội dung chi và định 

mức chi từ Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương; (4) Trách nhiệm thực hiện 

quản lý, điều hành Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương. 

Theo Quyết định, Quỹ phòng, chống tội phạm là quỹ tài chính nhà nước 

ngoài ngân sách, được thành lập ở trung ương (gọi là Quỹ phòng, chống tội 

phạm trung ương) và ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là 

Quỹ phòng, chống tội phạm cấp tỉnh) để hỗ trợ cho công tác phòng, chống tội 

phạm.  

Quyết định này áp dụng đối với: (1) Các cơ quan, đơn vị có chức năng 

liên quan đến hoạt động phòng, chống tội phạm; (2) Các cá nhân, tập thể có 

thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm; gia đình và người trực 

tiếp tham gia phòng, chống tội phạm bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và tài sản. 

Trên đây là Thông cáo báo chí văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 01 năm 2019, Bộ Tư pháp xin thông báo./. 

Nơi nhận:    
- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- TT Trần Tiến Dũng (để báo cáo); 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; 

- Báo Điện tử Chính phủ; 

- Cục CNTT Bộ Tư pháp (để đăng tải); 

- Báo Pháp luật Việt Nam (để đăng tải);                                                                                                                                                 

- Vụ PBGDPL;  

- PCVP Lê Thu Anh (để biết); 

- Lưu: VT, VP. 

TL. BỘ TRƯỞNG 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/quyet-dinh-47-2012-qd-ttg-thanh-lap-quan-ly-su-dung-quy-phong-chong-toi-pham-150740.aspx
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